
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A1, GVCN: HỨA THỊ NHUNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 8A1 NGUYỄN TRƯƠNG HIỀN AN 14/11/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A1

2 8A1 VŨ MINH ANH 06/11/2008 Hải Hậu, Nam Định 7A1

3 8A1 TRIỆU QUỐC ANH 15/08/2008 Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng 7A1

4 8A1 PHẠM QUỲNH ANH 13/09/2008 x Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

5 8A1 NGUYỄN GIA BẢO 18/04/2008 Quế Sơn, Quảng Nam 7A1

6 8A1 ĐẶNG THANH BÌNH 14/07/2007 Thuận An, Bình Dương 7A1

7 8A1 TRẦN THỊ ÁNH DƯƠNG 19/03/2008 x Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

8 8A1 ĐỖ BÌNH DƯƠNG 15/08/2008 Tam Kỳ, Quảng Nam 7A1

9 8A1 HUỲNH HỮU ĐẠT 03/04/2008 Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

10 8A1 VƯƠNG MINH ĐỨC 25/07/2007 Thuận An, Bình Dương 8A1

11 8A1 LÊ PHƯƠNG KHÁNH HÀ 10/02/2008 x Bảo Lộc, Lâm Đồng 7A1

12 8A1 NGUYỄN MINH HUY 08/01/2008 Thuận An, Bình Dương 7A1

13 8A1 NGUYỄN DUY HƯNG 18/12/2008 Yên Thành, Nghệ An 7A1

14 8A1 KIM THỊ THU HƯƠNG 11/06/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A1

15 8A1 LÊ NGUYỄN ĐĂNG KHOA 20/10/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A1

16 8A1 TRẦN ĐĂNG KHÔI 06/10/2006 Đầm Dơi, Cà Mau 7A1

17 8A1 TRƯƠNG TUẤN KHÔI 12/10/2008 Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh 7A1

18 8A1 MAI CÁT KIÊN 03/11/2008 Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 7A1

19 8A1 NGUYỄN HỒNG LIÊN 21/06/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A1

20 8A1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH 14/10/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A3

21 8A1 PHAN NGUYỄN KHÁNH LINH 19/03/2008 x Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

22 8A1 TRẦN LÊ TUYẾT LINH 11/07/2008 x Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

23 8A1 PHẠM MINH LONG 11/08/2006 Thuận An, Bình Dương 8A7

24 8A1 NGUYỄN HỮU LỘC 13/12/2008 Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A1

25 8A1 TRẦN NGÔ NHẬT MINH 29/05/2007 Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

26 8A1 LÝ BÙI TRÀ MY 06/12/2008 x Tp, Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

27 8A1 LẠI MINH NGHĨA 12/12/2008 Dĩ An, Bình Dương 7A1

28 8A1 BÙI TRẦN QUANG NGHĨA 03/02/2008 Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

29 8A1 TRẦN LÊ UYÊN NHI 24/11/2008 x Tp. Tân An, Long An 7A1

30 8A1 HOÀNG NGỌC UYÊN NHI 02/07/2008 x Quảng Trạch, Quảng Bình 7A1

31 8A1 LƯU THỊ VÂN NHI 18/08/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A1

32 8A1 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 14/03/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A1

33 8A1 NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ 09/07/2008 x Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

34 8A1 LÊ NGUYỄN THANH PHÚ 31/05/2008 Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

35 8A1 NGUYỄN DUY PHÚC 24/07/2008 Thuận An, Bình Dương 7A1

36 8A1 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 06/05/2008 Thuận An, Bình Dương 7A1

37 8A1 LÊ THANH PHÚC 12/03/2008 Thuận An, Bình Dương 7A1

38 8A1 PHẠM NHƯ QUỲNH 17/01/2008 x Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 7A1

39 8A1 VƯƠNG KIM SANG 10/04/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A1

40 8A1 ĐOÀN MINH TÂN 11/09/2008 Thuận An, Bình Dương 7A1

41 8A1 NGUYỄN HOÀNG THÁI 20/11/2008 Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

42 8A1 NGUYỄN NGỌC THANH 07/04/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A1

43 8A1 NGUYỄN TUẤN THANH 06/10/2008 Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang 7A1

44 8A1 TRẦN THỊ MINH THƯ 03/01/2008 x Tân An, Long An 7A1

45 8A1 LÊ TRỌNG TÍN 02/01/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A1

46 8A1 TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG TRINH 01/03/2008 x Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

47 8A1 NGUYỄN LÊ BẢO VY 22/12/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A1

48 8A1 NGÔ CẨM VY 09/12/2008 x Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A1

49 8A1 LÊ TRIỆU VỸ 20/06/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A1

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A2, GVCN: NGUYỄN HỮU TRUNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 8A2 BÙI NGUYỄN HOÀI AN 02/08/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

2 8A2 LƯ KỲ ANH 29/11/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

3 8A2 NGUYỄN NAM ANH 27/11/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

4 8A2 NGUYỄN TUẤN ANH 24/01/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A2

5 8A2 HÀ VIỆT ANH 08/03/2008 Thuận An, Bình Dương 7A2

6 8A2 NGUYỄN HỒNG ÁNH 30/09/2008 x Bến Cát, Bình Dương 7A2

7 8A2 TRẦN GIA BẢO 07/03/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

8 8A2 VIÊN GIA BẢO 06/07/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A2

9 8A2 NGUYỄN THỊ KIM CHI 04/06/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A2

10 8A2 PHẠM QUỲNH CHI 01/10/2008 x Hưng Hà, Thái Bình 7A2

11 8A2 NGUYỄN TẤN DƯƠNG 12/05/2007 Thuận An, Bình Dương 7A2

12 8A2 MAI TIẾN ĐẠT 08/11/2008 Hải Hậu, Nam Định 7A2

13 8A2 NGUYỄN BẢO ĐĂNG 20/12/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A2

14 8A2 NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ 15/01/2008 x Thạnh Trị, Sóc Trăng 7A2

15 8A2 PHẠM NGỌC HÀ 30/09/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A2

16 8A2 LÊ THANH HÀ 22/02/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

17 8A2 TRẦN NGỌC HẢI 08/03/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

18 8A2 NGUYỄN HỒ NGỌC HÂN 27/11/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A2

19 8A2 NGUYỄN MINH HOÀNG 22/11/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

20 8A2 NGUYỄN NGỌC BÍCH HUYỀN 18/01/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

21 8A2 LÊ KHÁNH 14/04/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

22 8A2 PHAN ĐÌNH ANH KHOA 12/04/2007 Cần Thơ 7A2

23 8A2 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 20/05/2008 Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

24 8A2 ĐINH NHÃ KỲ 30/11/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A2

25 8A2 HUỲNH THỊ PHƯƠNG MY 22/04/2008 x Quảng Ngãi 7A2

26 8A2 LÊ BÁ HOÀNG NAM 25/09/2008 Đông Sơn, Thanh Hóa 7A2

27 8A2 ĐINH VÕ KHÁNH NGỌC 14/10/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

28 8A2 TRẦN VIỆT THẢO NGUYÊN 08/12/2008 x Đức Trọng, Lâm Đồng 7A2

29 8A2 HỒ NGỌC NHI 17/09/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A2

30 8A2 VƯƠNG TUYẾT NHI 27/10/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

31 8A2 NGUYỄN HỮU PHÁT 27/05/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

32 8A2 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 08/09/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A2

33 8A2 NGUYỄN MINH PHƯỚC 04/12/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

34 8A2 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 17/12/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A2

35 8A2 NGUYỄN THANH SANG 03/09/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

36 8A2 VƯƠNG KHAI TÂM 30/09/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

37 8A2 NGŨ KHÁNH TÂM 24/11/2008 x Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

38 8A2 NGUYỄN NGỌC THANH 13/11/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

39 8A2 NGUYỄN HỮU THÀNH 10/02/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

40 8A2 NGUYỄN ANH THƯ 13/02/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

41 8A2 VŨ ANH THƯ 31/08/2008 x Hà Nội 7A2

42 8A2 TRỊNH ĐỖ MINH TIẾN 31/07/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

43 8A2 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 14/09/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

44 8A2 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 01/08/2008 x Thủ dầu Một, Bình Dương 7A2

45 8A2 TRỊNH ĐỖ MINH TRÍ 31/07/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

46 8A2 NGUYỄN MINH TRIẾT 14/02/2008 Mỹ Đức, Hà Nội 7A2

47 8A2 HUỲNH NHẬT TRƯỜNG 07/06/2007 Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

48 8A2 NGUYỄN HỒ CÔNG VINH 29/11/2007 Thuận An, Bình Dương 7A2

49 8A2 NGUYỄN PHƯƠNG VY 07/12/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A2

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A3, GVCN: VŨ THANH HẢI

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 8A3 NGUYỄN TÍCH HẢI AN 17/06/2008 Nha Trang, Khánh Hòa 7A3

2 8A3 DƯƠNG GIA BẢO 20/03/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

3 8A3 HUỲNH GIA BẢO 26/11/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

4 8A3 NGUYỄN PHƯƠNG BẢO 06/05/2008 Thuận An, Bình Dương 7A3

5 8A3 NGUYỄN KHẮC MINH CHIẾN 10/04/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A3

6 8A3 NGÔ CHÍ CƯỜNG 27/10/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

7 8A3 NGUYỄN VÕ HUY CƯỜNG 09/06/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

8 8A3 VÕ THỊ THÙY DIỄM 19/11/2008 x Quảng Ngãi 7A3

9 8A3 LÊ HỒNG CẨM GIANG 15/09/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A3

10 8A3 HỨA KHÁNH HÀ 01/10/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A3

11 8A3 ĐOÀN THỊ NGỌC HÀ 13/03/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

12 8A3 NGUYỄN NGỌC HẰNG 21/10/2006 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A7

13 8A3 BÙI THỊ MỸ HÂN 03/06/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A3

14 8A3 NGUYỄN TRUNG HẬU 01/06/2008 Thuận An, Bình Dương 7A3

15 8A3 LÊ DƯƠNG HÒA 18/08/2007 Thuận An, Bình Dương 8A4

16 8A3 NGUYỄN QUỐC HUY 19/09/2007 Thuận An, Bình Dương 7A3

17 8A3 NGUYỄN TRỌNG KHANG 06/08/2008 Kế Sách, Sóc Trăng 7A3

18 8A3 NGUYỄN TUẤN KHOA 20/10/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A3

19 8A3 ĐINH ANH KHÔI 18/03/2008 Thuận An, Bình Dương 7A3

20 8A3 ĐỖ TUẤN KIỆT 17/06/2007 Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh 8A5

21 8A3 NGUYỄN THỊ MAI LAN 03/06/2008 x Hồng Bàng, Hải Phòng 7A3

22 8A3 HOÀNG THỊ XUÂN NGỌC 24/04/2008 x Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 7A3

23 8A3 LÊ VĂN MINH NGUYÊN 03/12/2008 Dĩ An, Bình Dương 7A3

24 8A3 HUỲNH THANH NHÃ 15/09/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A3

25 8A3 NGUYỄN CHÍ NHÂN 22/04/2008 Thuận An, Bình Dương 7A3

26 8A3 ÂU THIỆN NHÂN 16/02/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

27 8A3 TẠ HOÀNG NHẬT 31/12/2007 Ấp Phú Lợi xã Phú Hữu huyện An Phú -An Giang 8A6

28 8A3 NGUYỄN THÀNH PHÁT 25/09/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A3

29 8A3 LIÊU HOÀNG QUÂN 03/05/2008 Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh 7A3

30 8A3 PHẠM MINH QUÂN 27/10/2007 Dĩ An, Bình Dương 8A3

31 8A3 TĂNG THIÊN QUÝ 01/11/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A3

32 8A3 VÕ TẤN SANG 16/09/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

33 8A3 NGUYỄN KIM SÁNG 06/11/2008 x Sa Đéc, Đồng Tháp 7A3

34 8A3 TÔ SÁNG 03/10/2007 Tân Châu, TAn Giang 8A1

35 8A3 HỒ THANH SƠN 25/06/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

36 8A3 NGUYỄN TẤN THÀNH 30/03/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

37 8A3 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO 05/01/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A3

38 8A3 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 17/05/2008 x Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

39 8A3 ĐÀO HỮU THUẬN 28/11/2008 Thuận An, Bình Dương 7A3

40 8A3 NGUYỄN HỮU THUẬN 04/07/2008 Thuận An, Bình Dương 7A3

41 8A3 DƯƠNG THÁI THỤY 09/04/2008 x Krông Buk, Đắk Lắk 7A3

42 8A3 NGUYỄN NGỌC THY THY 12/03/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A3

43 8A3 NGUYỄN HÀ MỸ TIÊN 18/09/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

44 8A3 TRẦN XUÂN TIỀN 16/07/2008 Quảng Ngãi 7A3

45 8A3 NGUYỄN NGỌC TUYẾT TRÂM 11/09/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A3

46 8A3 NGUYỄN THANH TRUNG 30/11/2008 Châu Đốc, An Giang 7A3

47 8A3 NGUYỄN NGỌC LÊ VY 03/08/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

48 8A3 NGUYỄN PHẠM TƯỜNG VY 23/10/2007 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A7

49 8A3 LÊ NGUYỄN NHƯ Ý 27/10/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A3

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A4, GVCN: NGUYỄN THANH LIÊM

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 8A4 TRẦN PHẠM HOÀI AN 20/10/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

2 8A4 PHẠM XUÂN HOÀNG BÁCH 21/11/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

3 8A4 TRƯƠNG NGỌC BẢO 23/09/2007 Tuy Hòa, Phú Yên 8A8

4 8A4 TRẦN THỊ THU BÌNH 06/10/2008 x Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu 7A4

5 8A4 NGUYỄN PHẠM NGỌC CHÂU 22/07/2008 Thuận An, Bình Dương 7A4

6 8A4 ĐIỂU THỊ KIM CHI 13/03/2008 x Bù Đăng, Bình Phước 7A4

7 8A4 VÕ HOÀNG ANH DŨNG 31/10/2008 Thuận An, Bình Dương 7A4

8 8A4 TRẦN PHƯỚC ĐẠT 19/10/2008 Lộc Ninh, Bình Phước 7A4

9 8A4 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 07/01/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A4

10 8A4 LÊ TIẾN ĐẠT 22/10/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

11 8A4 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 06/01/2008 Quỳnh Lưu, Nghệ An 7A4

12 8A4 LƯƠNG MỸ HÃO 09/07/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

13 8A4 ĐẶNG LÊ DIỆU HIỀN 03/03/2008 x Biên Hòa, Đồng Nai 7A4

14 8A4 TRẦN ANH KHOA 20/05/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A4

15 8A4 PHẠM TRUNG KIÊN 23/01/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

16 8A4 NGUYỄN PHẠM NHÃ KỲ 18/03/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A4

17 8A4 NGUYỄN VĂN LỊCH 27/05/2008 Yên Thành, Nghệ An 7A4

18 8A4 NGUYỄN THẠCH THIÊN LỘC 27/09/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

19 8A4 NGUYỄN QUANG MINH 04/05/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

20 8A4 NGUYỄN VĂN MINH 29/07/2008 Đại Lộc, Nghệ An 7A4

21 8A4 PHẠM THỊ TRÀ MY 25/05/2008 x Vĩnh Long 7A4

22 8A4 NGUYỄN THỊ KIM MỸ 18/01/2008 x Ba Tri, Bến Tre 7A4

23 8A4 QUÁCH PHÚC MỸ NGÂN 26/10/2007 x Tx. Bến Tre, Bến Tre 7A4

24 8A4 TRẦN LÊ BẢO NGỌC 23/04/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

25 8A4 PHẠM LÊ KHÁNH NGỌC 08/12/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

26 8A4 HỒ QUANG NGUYÊN 23/12/2006 Nghĩa Đàn, Nghệ An 8A2

27 8A4 NGUYỄN ĐẶNG XUÂN NGUYÊN 02/04/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A4

28 8A4 NGUYỄN HOÀNG NHÂN 08/10/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

29 8A4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI 05/01/2008 x Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

30 8A4 LÊ THIÊN NHI 25/06/2008 x Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

31 8A4 TRẦN THỊ YẾN NHI 09/07/2008 x Dĩ An, Bình Dương 7A4

32 8A4 TRƯƠNG NGÔ QUỲNH NHƯ 20/05/2008 x Tp. Hồ Chí Minh 7A4

33 8A4 PHẠM NGUYỄN MINH PHÁT 22/08/2008 Thuận An, Bình Dương 7A4

34 8A4 NGUYỄN HUỲNH MỸ PHỤNG 18/12/2008 x Thới Bình, Cà Mau 7A4

35 8A4 TRẦN THANH PHƯƠNG 31/12/2007 Thuận An, Bình Dương 8A4

36 8A4 NGUYỄN KIM BIN RI 27/11/2008 Thuận An, Bình Dương 7A4

37 8A4 NGUYỄN LÊ THÁI SƠN 12/04/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

38 8A4 TRẦN DANH TÀI 22/11/2008 Cầu Trù, Hà Tĩnh 7A4

39 8A4 VƯƠNG ĐÀO TRÍ TÀI 29/06/2008 Thuận An, Bình Dương 7A4

40 8A4 LƯƠNG PHƯƠNG THẢO 11/08/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A4

41 8A4 HOÀNG LÊ NHẬT THĂNG 06/06/2008 Vũ Quang, Hà Tĩnh 7A4

42 8A4 LÝ THỊ THU TRANG 19/08/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

43 8A4 NGUYỄN MINH TRÍ 15/11/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

44 8A4 NGUYỄN ANH TUẤN 22/04/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

45 8A4 PHẠM TRƯỜNG TUẤN 06/08/2008 Giao Thủy, Nam Định 7A4

46 8A4 LÊ NGỌC KIM TUYẾN 07/08/2008 x Lệ Thủy, Quảng Bình 7A4

47 8A4 NGUYỄN THẢO VI 14/03/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A4

48 8A4 NGUYỄN THẢO VY 04/03/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A4

49 8A4 NGUYÊN TRIỆU VY 28/06/2007 x Tp. Hồ Chí Minh 7A4

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A5, GVCN: NGUYỄN THỊ THU HIỀN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 8A5 NHÂM HẢI ANH 25/09/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A5

2 8A5 VŨ TÚ ANH 05/01/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

3 8A5 CAM GIA BẢO 03/04/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A5

4 8A5 ĐỖ DIỆU BÌNH 21/02/2008 x Nghĩa Hưng, Nam Định 7A5

5 8A5 ĐOÀN KHÁNH DUY 04/02/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

6 8A5 HUỲNH TIẾN ĐẠT 08/06/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

7 8A5 NGUYỄN MINH HẢI 25/11/2008 Thái Bình

8 8A5 HUỲNH BẢO HÂN 14/03/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

9 8A5 HUỲNH GIA HÂN 24/12/2007 x Bình Dương

10 8A5 NGUYỄN NGỌC HIẾU 30/01/2008 Thuận An, Bình Dương 7A5

11 8A5 LƯU GIA HUY 29-05-2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

12 8A5 NGUYỄN MINH HUY 26/07/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

13 8A5 LÊ NGỌC CẨM HUỲNH 15/04/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A5

14 8A5 PHẠM DUY KHANG 21/07/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

15 8A5 NGÔ ĐĂNG KHÔI 26/11/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A5

16 8A5 PHẠM VIẾT ANH KIỆT 02/07/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

17 8A5 LƯƠNG DUY LINH 28/09/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A5

18 8A5 PHẠM NGỌC GIA LINH 06/03/2008 x Dĩ An, Bình Dương 7A5

19 8A5 NGUYỄN DIỆU LY 17/06/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A5

20 8A5 NGUYỄN HỮU NGHĨA 10/09/2007 Giồng Riềng, Kiên Giang 7A5

21 8A5 NGUYỄN TRẦN THANH NGHĨA 11/02/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A5

22 8A5 BÙI BÌNH NGUYÊN 24/06/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

23 8A5 LÊ HOÀNG NHẬT 20/08/2008 Nha Tranng, Khánh Hòa 7A5

24 8A5 NGUYỄN HUỲNH YẾN NHI 02/11/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A5

25 8A5 LÊ NGỌC YẾN NHI 19/07/2008 x Phước Long, Bình Phước 7A5

26 8A5 HOÀNG VŨ HỒNG NHUNG 07/08/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

27 8A5 DIỆP THÙY NHƯ 09/08/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A5

28 8A5 LÝ TRỌNG PHÚC 07/09/2005 Thủ Dầu Một, Bình Dương 8A2

29 8A5 VƯƠNG MAI PHƯƠNG 22/10/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

30 8A5 TRẦN NGỌC NHƯ QUỲNH 06/03/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

31 8A5 NGUYỄN THÀNH TÀI 17/02/2008 Thuận An, Bình Dương 7A5

32 8A5 TRẦN HỒ THANH TÂM 05/07/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A5

33 8A5 NGUYỄN MINH TẤN 26/05/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A5

34 8A5 NGUYỄN HỮU THIỆN 25/03/2008 Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

35 8A5 LÊ ĐỨC THỊNH 25/02/2008 Sơn Tây, Tp. Hà Nội 7A5

36 8A5 TRẦN MINH THÙY 28/08/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

37 8A5 PHAN ANH MINH THƯ 22/03/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

38 8A5 NGUYỄN MINH THY 31/08/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A5

39 8A5 VÕ LƯU NHÃ TRÂN 06/03/2008 x Vĩnh Long 7A5

40 8A5 TRẦN CAO TRÍ 05/07/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A5

41 8A5 HỒNG ĐỨC TRÍ 25/05/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

42 8A5 NGUYỄN HOÀI TRUNG 15/10/2008 Thuận An, Bình Dương 7A5

43 8A5 NGUYỄN TRẦN MI TY 17/10/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

44 8A5 VŨ THỊ PHƯƠNG UYÊN 07/10/2008 x Dĩ An, Bình Dương 7A5

45 8A5 KHUẤT NGUYỄN ANH VŨ 14/11/2008 Đồng Xoài, Bình Phước 7A5

46 8A5 LÊ HÀ VY 09/10/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A5

47 8A5 TRẦN THÚY VY 11-04-2008 x Thuận An, Bình Dương 7A5

48 8A5 NGUYỄN ĐẶNG NHƯ Ý 21/09/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

49 8A5 LÊ NGUYỄN KIM YẾN 20/12/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A5

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A6, GVCN: NGUYỄN NGỌC HÒA

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 8A6 BÙI HOÀNG GIA BẢO 02/08/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A6

2 8A6 NGUYỄN GIA BẢO 31/01/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A6

3 8A6 BÙI NGỌC KIM DUYÊN 11/04/2008 x Tân An, Long An 7A6

4 8A6 VƯƠNG CHÍ ĐẠT 07/08/2008 Thủ Dầu một, Bình Dương 7A6

5 8A6 LƯU HUỲNH QUỐC ĐẠT 15/06/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A6

6 8A6 TRẦN VĂN ĐẠT 16/01/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A6

7 8A6 NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 07/10/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A6

8 8A6 DƯƠNG NGUYỄN THANH HIỀN 25/11/2008 x Dĩ An, Bình Dương 7A6

9 8A6 NGUYỄN THỊ THU HIẾU 22/08/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A6

10 8A6 NGUYỄN MINH HOÀNG 01/10/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

11 8A6 NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG 18/01/2008 x Phú Xuyên, Hà Nội 7A6

12 8A6 TRẦN HOÀNG GIA HUY 09/07/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A6

13 8A6 PHAN THANH HUYỀN 25/12/2008 x Thanh Hà, Hải Dương 7A6

14 8A6 LÝ TRUNG KHIÊM 07/11/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

15 8A6 PHẠM MINH KHÔI 22/03/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

16 8A6 NGUYỄN NGỌC THÙY LÂM 25/08/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

17 8A6 TRẦN CHÂU TRÚC LÂM 31/01/2008 x Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

18 8A6 TRẦN PHƯỚC THU LINH 11/01/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A6

19 8A6 TRẦN THIÊN LONG 11/06/2008 Long Xuyên, An Giang 7A6

20 8A6 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 26/05/2008 x Phù Cừ, Hưng Yên 7A6

21 8A6 TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI 28/07/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

22 8A6 NGUYỄN ANH MINH 07/11/2008 Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

23 8A6 BÙI PHÚC TRÀ MY 14/06/2008 x Diên Khánh, Khánh Hòa 7A6

24 8A6 ĐỖ THÀNH NAM 25/02/2008 Giao Thủy, Nam Định 7A6

25 8A6 LÂM TRẦN THIÊN NHÃ 03/11/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A6

26 8A6 MAI THÀNH NHÂN 19/08/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A6

27 8A6 DƯƠNG LONG NHẬT 13/02/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

28 8A6 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 12/06/2008 x Mỏ Cày Nam, Bến Tre 7A6

29 8A6 NGÔ BỬU PHÁT 09/07/2007 Thuận An, Bình Dương 7A6

30 8A6 VŨ ĐỨC PHÁT 22/02/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

31 8A6 NGUYỄN TẤN PHÁT 28/10/2008 Thuận An, Bình Dương 7A6

32 8A6 NGUYỄN TRỌNG PHÁT 14/01/2008 Nghệ An 7A6

33 8A6 TRẦN ĐÌNH PHÚC 02/01/2008 Tháp Mười, Đồng Tháp 7A6

34 8A6 MAI LÂM HOÀNG PHÚC 08/09/2008 Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu 7A6

35 8A6 THẠCH MINH TÂM 19/03/2008 Trà Cú, Trà Vinh 7A6

36 8A6 MAI NHẬT TÂN 20/01/2008 Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu 7A6

37 8A6 NGUYỄN XUÂN DUY THẢO 29/02/2008

38 8A6 TỐNG THÀNH THẮNG 27/02/2008 Thuận An, Bình Dương 7A6

39 8A6 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 30/09/2008 Thuận An, Bình Dương 7A6

40 8A6 NGUYỄN DUY KIM THỊNH 16/11/2006 Nha Trang, Khánh Hòa 8A2

41 8A6 NGUYỄN THỊ NGÂN THƯƠNG 11/01/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

42 8A6 NGUYỄN HUỲNH BẢO THY 14/11/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A6

43 8A6 NGUYỄN MAI TRÂM 08/05/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A6

44 8A6 NGUYỄN BẢO TRUNG 26/11/2006 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

45 8A6 NGUYỄN CÔNG TRỰC 07/10/2008 Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

46 8A6 DƯƠNG MINH TRƯỜNG 17/11/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

47 8A6 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 25/07/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

48 8A6 TRẦN KIM HỮU VINH 04/01/2008 Thuận An, Bình Dương 7A6

49 8A6 HOÀNG KHÁNH VY 31/10/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A6

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A7, GVCN: BÙI THỊ THU THỦY

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 8A7 CAO ĐỨC ANH 02/07/2007 Thanh Oai, Hà Nội 8A3

2 8A7 TRẦN QUẾ ANH 03/10/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

3 8A7 ĐÀO DƯƠNG TRÂM ANH 15/09/2008 x Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 7A7

4 8A7 TRẦN TUẤN ANH 13/08/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

5 8A7 NGUYỄN XUÂN ANH 18/06/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

6 8A7 PHAN VĂN CHÍN 28/10/2007 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 7A7

7 8A7 NGUYỄN PHÚC DANH 07/06/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

8 8A7 PHẠM KHÁNH DUY 14/10/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

9 8A7 NGUYỄN HUY ĐỨC 10/04/2008 Dĩ An, Bình Dương 7A7

10 8A7 VƯƠNG CHÍ HÀO 17/01/2008 Thuận An, Bình Dương 7A7

11 8A7 NGUYỄN ĐẶNG GIA HÀO 24/04/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

12 8A7 NGUYỄN THỊ HIẾU 04/04/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

13 8A7 NGUYỄN GIA HUY 08/01/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

14 8A7 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 21/08/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

15 8A7 TRƯƠNG NGỌC KIM 25/04/2008 x Hòn Đất, Kiên Giang 7A7

16 8A7 NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG 29/04/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

17 8A7 PHẠM VĂN MẠNH 11/02/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

18 8A7 NGUYỄN HOÀNG MINH 10/09/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

19 8A7 ĐOÀN BẠCH KIM NGÂN 10/10/2008 x Tháp Mười, Đồng Tháp 7A7

20 8A7 LÊ HOÀNG BẢO NGỌC 25/04/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

21 8A7 LƯU KHÁNH NGỌC 28/07/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

22 8A7 LÊ HOÀNG THIỆN NHÂN 01/05/2008 Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

23 8A7 TRẦN THIỆN NHÂN 29/07/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

24 8A7 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 28/05/2008 x Dĩ An, Bình Dương 7A7

25 8A7 NGUYỄN PHAN XUÂN NHI 10/08/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

26 8A7 TRẦN THỊ XUÂN NHI 25/08/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

27 8A7 NGUYỄN HỒNG NHUNG 29/01/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A7

28 8A7 NGUYỄN KIM NHƯ 21/02/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A7

29 8A7 VÕ TẤN PHÁT 30/12/2007 TP. Bạc Liêu - Bạc Liêu 8A5

30 8A7 NGUYỄN THANH PHÚ 29/05/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

31 8A7 TRẦN ĐÔNG QUÂN 16/05/2008 Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

32 8A7 NGÔ NGỌC QUÝ 13/10/2006 Vị Thanh, Hậu Giang 8A4

33 8A7 NGUYỄN VƯƠNG TRỌNG QUYỀN 13/01/2008 Đức Phổ, Quảng Ngãi 7A7

34 8A7 ĐỖ THÀNH TÀI 15/08/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

35 8A7 MAI VĂN TÀI 11/08/2007 Quỳnh Lưu, Nghệ An 7A7

36 8A7 NGUYỄN HOÀNG MỸ TÂM 09/09/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

37 8A7 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO 07/09/2008 x Đông Triều, Quảng Ninh 7A7

38 8A7 HUỲNH TẤN THỊNH 19/10/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

39 8A7 NGUYỄN VĂN THUẬN 04/04/2008 Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

40 8A7 NGUYỄN QUỲNH ANH THƯ 26/05/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A7

41 8A7 HUỲNH GIA THƯ 08/12/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

42 8A7 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 30/08/2008 x Ninh Kiều, Cần Thơ 7A7

43 8A7 HUỲNH PHI TRƯỜNG 09/12/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

44 8A7 QUÁCH NGỌC CẨM TÚ 29/11/2007 x Tp Trà Vinh, Trà Vinh 7A7

45 8A7 PHÙNG NGỌC TUYẾT 27/03/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A7

46 8A7 ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG VINH 29/12/2006 Vĩnh Châu, Sóc Trăng 8A3

47 8A7 PHAN NGUYỄN KHÁNH VY 19/03/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A7

48 8A7 TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VY 03/10/2008 x Hải Châu, Đà Nẵng 7A7

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A8, GVCN: NGUYỄN ÁNH TUYẾT

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 8A8 NGUYỄN THỊ HỒNG AN 07/05/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

2 8A8 TRẦN THANH AN 22/04/2008 Thuận An, Bình Dương 7A8

3 8A8 NGUYỄN HOÀNG ANH 10/10/2008 Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

4 8A8 ĐẶNG NGỌC LAN ANH 18/04/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

5 8A8 ĐẶNG HOÀNG GIA BẢO 17/08/2008 TP Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A8

6 8A8 THÂN TRỌNG THIÊN BẢO 05/03/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

7 8A8 TRẦN HOÀI BĂNG 13/08/2008 x Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A8

8 8A8 TRẦN CÔNG DINH 22/04/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

9 8A8 PHẠM THÙY DƯƠNG 08/10/2007 x Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

10 8A8 NGÔ BỬU ĐẠT 03/03/2008 Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A8

11 8A8 PHAN PHƯỚC ĐẠT 18/11/2007 Tri Tôn, An Giang 8A3

12 8A8 LÝ THÀNH ĐẠT 03/05/2007 Tân Hiệp, Kiên Giang 7A8

13 8A8 HUYÊN THÚY GIÀU 28/10/2004 x Thuận An - Bình Dương 8A5

14 8A8 TÔ HẢI HẠ 26/01/2008 Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A8

15 8A8 PHẠM PHƯỚC MAI HÊN 12/10/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

16 8A8 TRẦN CÔNG HOÀNG 02/09/2008 Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A8

17 8A8 LÝ QUỐC HUY 29/05/2008 Vĩnh Thuận, Kiên Giang 7A8

18 8A8 PHAN THANH HUY 11/05/2008 Tân Châu, An Giang 7A8

19 8A8 MAI MỸ HUYỀN 30/11/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A8

20 8A8 LÊ KIM GIA HƯNG 03/05/2008 Triệu Sơn, Thanh Hóa 7A8

21 8A8 NGUYỄN VIỆT HƯNG 28/09/2008 Vạn Ninh, Khánh Hoà 7A8

22 8A8 NGUYỄN TRUNG KIÊN 28/01/2008 Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

23 8A8 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 01/10/2008 x Vũ Thư, Thái Bình 7A8

24 8A8 TRƯƠNG LÊ XUÂN LOAN 08/04/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

25 8A8 PHẠM THỊ BÌNH MINH 15/10/2008 x Tp Rạch Giá, Kiên Giang 7A8

26 8A8 TRẦN NGỌC KIỀU MY 24/05/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

27 8A8 TRẦN BÍCH NGÂN 28/02/2008 x Tp Thủ Dẩu Một, Bình Dương 7A8

28 8A8 TRẦN PHẠM THANH NGÂN 08/01/2008 x Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A8

29 8A8 PHẠM THỊ BẢO NGỌC 01/02/2008 x Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

30 8A8 TRẦN BẢO NGỌC 25/03/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A8

31 8A8 LÊ HỒNG YẾN NHI 21/12/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A8

32 8A8 MAI YẾN NHI 29/10/2008 x Tx Phú Thọ, Phú Thọ 7A8

33 8A8 NGÔ KHÁNH NHƯ 22/04/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

34 8A8 NGUYỄN DUY NIÊN 17/08/2008 Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A8

35 8A8 PHẠM TẤN PHÁT 16/09/2008 Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

36 8A8 LƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG 23/02/2008 Thuận An, Bình Dương 7A8

37 8A8 PHAN THỊ KIM PHƯỢNG 25/03/2008 x Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

38 8A8 NGUYỄN NHẬT QUANG 19/12/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

39 8A8 NGUYỄN HOÀNG MINH TÂN 18/08/2008 Cờ Đỏ, Cần Thơ 7A8

40 8A8 TRẦN HUỲNH BẢO TIÊN 27/09/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A8

41 8A8 PHẠM NGỌC THỦY TIÊN 19/05/2008 x Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

42 8A8 ĐẶNG TẤN TRỌNG 24/01/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

43 8A8 NGUYỄN HOÀNG NGỌC TÚ 27/04/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A8

44 8A8 LÊ TUẤN TÚ 12/11/2008 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 7A8

45 8A8 NGUYỄN HÀ ĐÔNG VŨ 05/01/2007 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 8A3

46 8A8 NGÔ NHẬT VY 13/11/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A8

47 8A8 VƯƠNG TIỂU YẾN 31/12/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A8

48 8A8 NGUYỄN HUỲNH XUÂN YẾN 04/11/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A8

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A9, GVCN: BÙI THỊ CHANG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 8A9 HỒ CÁT ANH 26/12/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

2 8A9 PHAN MAI QUỲNH ANH 11/09/2008 x Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

3 8A9 TRẦN QUỲNH ANH 01/10/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

4 8A9 NGUYỄN GIA BẢO 18/10/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A9

5 8A9 LÊ HOÀNG BẢO CHÂU 05/05/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A9

6 8A9 TRẦN QUANG ĐẠT 21/04/2008 Thuận An,  Bình Dương 7A9

7 8A9 DƯƠNG THỊ THU HÀ 26/05/2008 x Hưng Nguyên, Nghệ An 7A9

8 8A9 VÕ ĐẶNG ANH HÀO 16/03/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

9 8A9 LƯU GIA HÀO 13/07/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A9

10 8A9 LÊ NGUYỄN THANH HÒA 05/04/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A9

11 8A9 ĐẶNG XUÂN HÙNG 28/05/2008 Yên Thành, Nghệ An 7A9

12 8A9 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 30/05/2008 x Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

13 8A9 BÙI HỮU KHANG 24/10/2008 Thủ Dầu Một,  Bình Dương 7A9

14 8A9 LƯU MINH KHANG 17/10/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A9

15 8A9 DIỆP PHÚC KHANG 26/11/2008 Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

16 8A9 NGUYỄN BẢO XUÂN KHANG 14/02/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

17 8A9 NGUYỄN HOÀNG MINH KHÔI 03/02/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

18 8A9 NGUYỄN KHOA NHÃ KỲ 24/04/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

19 8A9 NGUYỄN QUỲNH HỒNG LAM 20/05/2008 x Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh 7A9

20 8A9 TRẦN HUỲNH KHÁNH LINH 31/07/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

21 8A9 CAO NGUYÊN TUỆ MẪN 12/01/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

22 8A9 TRƯƠNG NGỌC HOÀI MY 07/08/2008 x Đức Phổ, Quảng Ngãi 7A9

23 8A9 ĐỖ HOÀI PHƯƠNG NAM 04/02/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A9

24 8A9 NGUYỄN THÀNH NAM 11/06/2008 Hải Phòng 7A9

25 8A9 HUỲNH THỤC NGHI 17/04/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

26 8A9 VƯƠNG TUỆ NHÃ 29/09/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

27 8A9 PHẠM NGUYỄN UYÊN NHI 19/10/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

28 8A9 NGUYỄN HỒ GIA NHƯ 07/07/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A9

29 8A9 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 16/03/2008 x Xuân Lộc, Đồng Nai 7A9

30 8A9 LONG GIA PHÁT 21/02/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A9

31 8A9 LƯƠNG PHƯỚC THIÊN PHÚC 17/01/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A9

32 8A9 VÕ THÁI QUANG 09/11/2008 Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

33 8A9 ĐINH ĐỒNG THIÊN QUÂN 28/02/2008 Quảng Ngãi 7A9

34 8A9 MẠC NGUYỄN ĐỨC THÁI 09/07/2008 Dĩ An,  Bình Dương 7A9

35 8A9 NGUYỄN NGỌC THÀNH 23/04/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A9

36 8A9 ĐÀO ĐỨC THỊNH 03/03/2008 Tp. Hồ Chí Minh 7A9

37 8A9 VŨ VIẾT THOÀN 10/11/2008 Hải Hậu,  Nam Định 7A9

38 8A9 NGUYỄN LÊ MINH THY 16/05/2008 x Chợ Gạo, Tiền Giang 7A9

39 8A9 NGUYỄN TRỌNG TIẾN 22/08/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A9

40 8A9 TRẦN NGUYỄN NHA TRANG 12/04/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

41 8A9 ĐẶNG TRẦN BẢO TRÂN 03/09/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

42 8A9 PHẠM THU UYÊN 18/12/2008 x Tp. Hồ Chí Minh

43 8A9 LÊ QUANG VINH 19/08/2008 Thuận An,  Bình Dương 7A9

44 8A9 HUỲNH NHÃ VY 11/06/2008 x Thủ Dầu Một,  Bình Dương 7A9

45 8A9 NGUYỄN PHƯƠNG VY 05/02/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A9

46 8A9 HUỲNH NGỌC THANH VY 07/07/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A9

47 8A9 TRẦN HOÀNG HẢI YẾN 26/11/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

48 8A9 LÊ HẢI YẾN 04/03/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A9

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A10, GVCN: NGUYỄN NGỌC HỒNG QUYÊN

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 8A10 LÊ TẠ HOÀNG AN 27/08/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

2 8A10 NGUYỄN NGỌC ANH 25/03/2008 x Bố Trạch, Quảng Bình 7A10

3 8A10 NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH 04/10/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

4 8A10 BÙI THỊ TRÂM ANH 15/08/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A10

5 8A10 LÊ MINH CẢNH 06/11/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A10

6 8A10 PHẠM HÀ CHÂU 24/07/2008 x Can Lộc, Hà Tĩnh 7A10

7 8A10 BỒ KIM ĐẠT 26/09/2008 Thuận An, Bình Dương 7A10

8 8A10 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 24/01/2008 Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

9 8A10 NGUYỄN GIANG ĐÔ 23/04/2008 Thuận An, Bình Dương 7A10

10 8A10 HOÀNG MINH ĐỨC 30/12/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

11 8A10 PHẠM TRỌNG ĐỨC 19/02/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

12 8A10 ĐẶNG THANH GIÀU 04/02/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A10

13 8A10 LÝ GIA HÂN 25/07/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A10

14 8A10 HÀ VŨ GIA HUY 16/04/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

15 8A10 NGUYỄN TUẤN HUY 25/07/2006 Bù Đăng, Bình Phước 8A1

16 8A10 PHẠM PHÚ HƯNG 14/11/2008 Thuận An, Bình Dương 7A10

17 8A10 LÊ QUANG KHẢI 26/09/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

18 8A10 NGUYỄN THÁI KHANG 10/05/2008 Ngã Bảy, Hậu Giang 7A10

19 8A10 NGUYỄN DUY KHANH 23/06/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

20 8A10 TRƯƠNG ĐĂNG KHOA 26/01/2007 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A10

21 8A10 ĐẶNG THƯ KỲ 02/09/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

22 8A10 ĐOÀN PHƯƠNG LAM 06/07/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A10

23 8A10 VÕ HOÀNG LONG 01/07/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A10

24 8A10 NGUYỄN HOÀNG LỘC 14/11/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

25 8A10 BÙI THỊ TUYẾT NGÂN 12/05/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A10

26 8A10 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGUYÊN 25/11/2007 x Thủ Thừa, Long An 8A3

27 8A10 NGUYỄN XUÂN NHÃ 09/11/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

28 8A10 LÊ GIA NHƯ 06/10/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A10

29 8A10 MAI THỊ QUỲNH NHƯ 26/12/2008 x Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

30 8A10 TRƯƠNG HOÀNG PHÁT 23/11/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A10

31 8A10 PHAN TIẾN HOÀNG PHÚC 27/12/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

32 8A10 BÀNH NGỌC PHỤNG 26/10/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

33 8A10 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 02/10/2006 Thuận An, Bình Dương 7A10

34 8A10 NGUYỄN KIM PHƯỢNG 22/11/2008 x Thuận An, Bình Dương 7A10

35 8A10 PHẠM NHƯ QUỲNH 19/11/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

36 8A10 NGUYỄN LAM SƠN 20/09/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

37 8A10 NGUYỄN TẤN TÀI 12/12/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

38 8A10 PHAN TIẾN HOÀNG THIÊN 27/12/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

39 8A10 TRẦN BẢO THỊNH 31/01/2007 Thuận An, Bình Dương 8A7

40 8A10 ĐOÀN QUỐC THỊNH 20/07/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A10

41 8A10 NGUYỄN TRẦN BẢO THY 31/12/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

42 8A10 NGUYỄN THANH TRANG 25/11/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A10

43 8A10 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 26/09/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

44 8A10 NGÔ ANH TUẤN 12/06/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7A10

45 8A10 NGÔ THỊ BÍCH VÂN 02/03/2008 x Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

46 8A10 HUỲNH KIM VÂN 12/09/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

47 8A10 PHẠM THANH VY 01/10/2008 x Phan Thiết, Bình Thuận 7A10

48 8A10 LÊ NGỌC THÚY VY 15/01/2007 x Thuận An, Bình Dương 7A10

49 8A10 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 25/02/2008 x Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 7A10

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8TC1, GVCN: LƯU TRÚC THANH THẢO

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm trước

1 8TC1 TRẦN NGỌC QUỲNH ANH 04/06/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7TC1

2 8TC1 ĐOÀN GIA VĨNH ÂN 02/05/2008 Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

3 8TC1 PHAN HỒ DUY BẢO 07/09/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

4 8TC1 LƯƠNG NHÃ BÍCH 16/04/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

5 8TC1 ĐẶNG NGỌC MINH CHÂU 24/03/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

6 8TC1 TRẦN THÀNH CÔNG 30/08/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

7 8TC1 NGÔ VŨ THẾ DŨNG 23/07/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

8 8TC1 CHUNG BẢO DUY 16/02/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7TC1

9 8TC1 NGUYỄN NGỌC HÀ DƯƠNG 26/02/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

10 8TC1 NGUYỄN HOÀNG LINH ĐAN 05/07/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

11 8TC1 VŨ PHÚC THIÊN ĐỨC 15/08/2008 Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

12 8TC1 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 19/05/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

13 8TC1 MAI HUỲNH GIA KHÁNH 03/04/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

14 8TC1 TỐNG VIẾT ANH KHOA 30/12/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7TC1

15 8TC1 NGUYỄN LƯU GIA LINH 26/04/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7TC1

16 8TC1 TRẦN KHÁNH LINH 14/05/2008 x Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

17 8TC1 TẠ THỊ XUÂN MAI 12/03/2008 x Thuận An, Bình Dương 7TC1

18 8TC1 HỨA LÊ THÙY MY 12/11/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

19 8TC1 TRẦN NGUYỄN TRÀ MY 10/03/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7TC1

20 8TC1 VÕ LÊ PHƯƠNG NGHI 02/12/2008 x Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

21 8TC1 TRẦN NHƯ NGỌC 28/11/2008 x Long Mỹ, Hậu Giang 7TC1

22 8TC1 HỒNG HOÀNG THIÊN PHÁT 25/12/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7TC1

23 8TC1 KHIẾU NGUYỄN NAM THÁI 04/11/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

24 8TC1 NGUYỄN HIẾU THUẬN 16/06/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

25 8TC1 LÊ ANH THƯ 07/12/2008 x An Nhơn, Bình Định 7TC1

26 8TC1 ĐỖ MINH THƯ 18/05/2008 x Trần Văn Thời, Cà Mau 7TC1

27 8TC1 NGUYỄN TẤN TRUNG 23/01/2008 Thủ Dầu Một, Bình Dương 7TC1

28 8TC1 PHAN LÊ TUẤN 28/06/2008 Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

29 8TC1 NGUYỄN THẾ VINH 30/05/2008 Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

30 8TC1 HUỲNH LƯU NHẬT VY 18/12/2008 x Thủ Dầu Một, Bình Dương 7TC1

31 8TC1 TRẦN NGỌC THIÊN Ý 17/12/2008 x Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC1

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Phú Long

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8TC2, GVCN: NGUYỄN THỊ THANH

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh Lớp năm
trước

1 8TC2 PHẠM THỊ PHÚC AN 07/11/2008 x Bệnh viện Từ Dũ, Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

2 8TC2 TRẦN NGUYỄN QUỲNH ANH 26/06/2008 x Bệnh viện Từ Dũ, Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

3 8TC2 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 02/01/2008 Ấp 3, Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước 7TC2

4 8TC2 LÊ MINH BẢO 16/05/2008 Bệnh viện Từ Dũ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

5 8TC2 TRẦN KHUÊ CHÂU 01/02/2008 x Bệnh viện Từ Dũ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

6 8TC2 NGUYỄN ANH DUY 11/01/2008 Bệnh viện Hùng Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

7 8TC2 HOÀNG NGUYỄN LÂM HÀ 21/03/2008 x Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương, thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương,Thái Bình 7TC2

8 8TC2 TRẦN GIA HUY 22/08/2008 Bảo sanh Việt Hoa, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương 7TC2

9 8TC2 NGUYỄN ANH KHÔI 08/07/2008 Bệnh viện Hùng Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

10 8TC2 PHẠM KHÁNH LINH 09/09/2008 x Bệnh viện Đại học Y Dược, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

11 8TC2 NGUYỄN GIA MẪN 01/07/2008 x Bệnh viện Từ Dũ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

12 8TC2 ĐÀO GIA MINH 23/01/2008 Bệnh viện Bạch Mai, Đống Đa,Hà Nội 7TC2

13 8TC2 TRẦN HẢI MINH 15/01/2008 Bệnh viện Từ Dũ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

14 8TC2 LÂM TUỆ MỸ 31/01/2008 x Bệnh viện Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

15 8TC2 NGUYỄN THÀNH NAM 31/05/2008 Bệnh viện Từ Dũ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

16 8TC2 TRẦN GIA NGHI 09/01/2008 x Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, Tiền Giang 7TC2

17 8TC2 HOÀNG THỊ THẢO NHI 16/09/2008 x Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

18 8TC2 ĐINH BÙI QUỲNH NHƯ 12/01/2008 x Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ngãi 7TC2

19 8TC2 TRẦN ĐẮC HỒNG PHÚC 14/09/2008 Bệnh viện Đại học Y Dược- cơ sở 4, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

20 8TC2 LƯỜNG VĂN PHÚC 29/04/2008 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Dương 7TC2

21 8TC2 TRƯƠNG THANH TÂM 04/02/2008 x Bệnh viện Đa khoa An Sịnh, Phú Nhuận,Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

22 8TC2 TRẦN TRUNG THÀNH 11/11/2008 Bệnh viện Thuận An, Bình Dương 7TC2

23 8TC2 LÊ PHƯƠNG THẢO 24/02/2008 x Bệnh viện Đa khoa Tp.Vinh, Nghệ An 7TC2

24 8TC2 HOÀNG GIA THỊNH 07/09/2008 Bệnh viện phụ sản bán công tỉnh Bình Dương 7TC2

25 8TC2 HỒ VĨNH THỊNH 14/09/2008 Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Tỉnh Bến Tre 7TC2

26 8TC2 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 23/09/2008 x Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 7TC2

27 8TC2 NGUYỄN MINH TRÂM 24/01/2008 x Bệnh viện Từ Dũ, Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

28 8TC2 ĐẶNG QUỲNH TRÂM 31/01/2008 x Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm, Đức Phổ, Quảng Ngãi 7TC2

29 8TC2 DƯƠNG MINH TRÍ 07/06/2008 Bệnh viện Từ Dũ, Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh 7TC2

30 8TC2 NGUYỄN TUYẾT TRINH 07/06/2008 x Bệnh viện Tỉnh Quảng Ngãi 7TC2

31 8TC2 ĐỖ NGUYỄN THANH TRÚC 09/08/2008 x Bệnh viện Phụ sản bán công,Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương 7TC2

32 8TC2 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 14/04/2008 x xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An 7TC2

Lái Thiêu, ngày 18 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Lê Huy


